
STT HỌ TÊN Giới tính Ngày sinh Trường cuối cấp

1 Đoàn Nguyễn Khánh An Nữ 02/01/2013 TH Ngọc Hồi

2 Tạ Thiên Ân Nam 03/03/2013 TH Ngọc Hồi

3 Vy Ngọc Trâm Anh Nữ 03/07/2013 TH Ngọc Hồi

4 Nguyễn Minh Cường Nam 01/04/2013 TH Ngọc Hồi

5 Nguyễn Minh Đạt Nam 12/03/2013 TH Ngọc Hồi

6 Phùng Ngọc Diệp Nữ 15/11/2013 TH Ngọc Hồi

7 Trịnh Hoàng Gia Hân Nữ 07/01/2013 TH Ngọc Hồi

8 Trần Bảo Hoa Nữ 29/10/2013 TH Ngọc Hồi

9 Lâm Gia Huy Nam 13/03/2013 TH Ngọc Hồi

10 Chiêu Trí Khang Nam 09/01/2013 TH Ngọc Hồi

11 Huỳnh Phạm Đăng Khoa Nam 16/07/2013 TH Ngọc Hồi

12 Phan Hoàng Kim Nữ 24/02/2013 TH Ngọc Hồi

13 Trương Ngọc Linh Nữ 10/10/2013 TH Ngọc Hồi

14 Phạm Lý Gia Mẫn Nữ 30/11/2013 TH Trần Văn Ơn

15 Huỳnh Khả My Nữ 17/02/2013 TH Ngọc Hồi

16 Nguyễn Kim Ngân Nữ 15/09/2013 TH Ngọc Hồi

17 Trần Ngọc Thiên Ngân Nữ 08/09/2013 TH Ngọc Hồi

18 Nguyễn Dương Hoàng Bảo Ngọc Nữ 06/02/2013 TH Ngọc Hồi

19 Trần Bảo Nhi Nữ 25/05/2013 TH Ngọc Hồi

20 Lưu Tâm Như Nữ 13/04/2013 TH Ngọc Hồi

21 Nguyễn Thanh Phong Nam 11/01/2013 TH Ngọc Hồi

22 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 27/07/2013 TH Ngọc Hồi

23 Trần Nguyễn Ngân Phụng Nữ 09/10/2012 TH Ngọc Hồi

24 Phạm Phú Quí Nam 23/07/2013 TH Ngọc Hồi

25 Tạ Hoàng Thắng Nam 17/04/2013 TH Ngọc Hồi

26 Huỳnh Đức Thịnh Nam 20/07/2013 TH Ngọc Hồi

27 Lư Dũng Thuận Nam 29/04/2013 TH Ngọc Hồi

28 Trần Minh Trí Nam 17/12/2013 TH Ngọc Hồi

29 Bùi Thanh Trúc Nữ 19/02/2013 TH Ngọc Hồi

30 Lý Nguyên Trực Nam 19/08/2013 TH Ngọc Hồi

31 Nguyễn Thanh Trường Nam 21/11/2013 TH Ngọc Hồi

32 Trần Hà Ngọc Tuyền Nữ 12/01/2013 TH Ngọc Hồi

33 Cao Lê Phương Vy Nữ 22/08/2013 TH Ngọc Hồi

34 Trần Huỳnh Thảo Vy Nữ 24/05/2013 TH Ngọc Hồi
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DANH SÁCH HỌC SINH 

LỚP 6A3, GVCN: PHẠM KHÁNH MINH


